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CHUYÊN ĐỀ: TIẾP CÔNG DÂN 

         I. Cơ sở pháp lý 

         - Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; 

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

- Thông tư số 04/2021/TT-TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính 

phủ quy định quy trình tiếp công dân. 

II. Một số quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 

1. Một số khái niệm 

- Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân (quy định tại Điều 4 

của Luật này) đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. 

Tiếp công dân bao gồm tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân định kỳ và 

tiếp công dân đột xuất. 

- Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, 

nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền 

về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, 

pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó. 

- Nơi tiếp công dân bao gồm Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân hoặc 

nơi làm việc khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân bố trí và 

phải được thông báo công khai hoặc thông báo trước cho người được tiếp. 

Địa điểm tiếp công dân phải bố trí thuận tiện, trang bị các điều kiện vật chất cần 

thiết để phục vụ việc tiếp công dân được thuận lợi. 

Tại địa điểm tiếp công dân, phải niêm yết nội quy tiếp công dân, hướng dẫn về 

quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

theo quy định của pháp luật và công khai thông tin về việc tiếp công dân của cơ 

quan, đơn vị tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa điểm tiếp công dân và công bố trên trang 

thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có), bao gồm: Nơi tiếp công dân; thời gian 

tiếp công dân thường xuyên; Lịch tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; 

Thành phần tham dự và dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổi tiếp công dân 

định kỳ. 

2. Nguyên tắc tiếp công dân (Điều 3) 

- Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị. 

- Việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn 

giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của 

pháp luật; bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp 
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công dân. 

- Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. 

3. Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 6) 

- Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh. 

- Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông 

tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp. 

- Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân. 

- Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công 

cộng. 

- Xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 

- Đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi 

hành công vụ. 

- Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác tập trung đông 

người tại nơi tiếp công dân. 

- Vi phạm các quy định khác trong nội quy, quy chế tiếp công dân. 

4. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

(Điều 7) 

4.1. Quyền 

- Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

- Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của mình; 

- Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân; 

- Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh; 

- Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông 

thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch; 

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

4.2. Nghĩa vụ: 

- Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); 

- Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân; 

- Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội 

dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội 

dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại; 

- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp 
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công dân; 

- Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một 

nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình. 

5. Trách nhiệm của ngƣời tiếp công dân (Điều 8) 

- Phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù 

hiệu theo quy định. 

- Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ 

hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ 

ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần 

thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc. 

- Có thái độ đứng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày. 

- Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải 

quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải 

quyết. 

- Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh cho công dân. 

- Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; 

trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức 

năng xử lý theo quy định của pháp luật. 

6. Những trƣờng hợp đƣợc từ chối tiếp công dân (Điều 9) 

* Ngƣời tiếp công dân đƣợc từ chối tiếp ngƣời đến nơi tiếp công dân trong 

các trƣờng hợp sau đây: 

- Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần 

hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi 

của mình; 

- Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công 

dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân. 

Trong trường hợp này, người tiếp công dân phải giải thích cho công dân được 

biết lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân (Điều 4 

Thông tƣ số 04/2021/TT-TT-TTCP). 

- Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và 
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đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài. 

Trong trường hợp này, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách tiếp công dân 

ra Thông báo từ chối tiếp công dân. Thông báo được thực hiện theo Mẫu số 01 ban 

hành kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-TT-TTCP. 

- Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

III. Quy trình tiếp công dân (Thông tƣ số 04/2021/TT-TT-TTCP) 

1. Xác định nhân thân của ngƣời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

(Điều 5) 

- Khi tiếp người khiếu nại, người tiếp công dân yêu cầu họ nêu rõ họ tên, địa chỉ 

và xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có). 

- Khi tiếp người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân yêu cầu 

người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ 

tùy thân. Trong quá trình tiếp người tố cáo, người tiếp công dân phải giữ bí mật họ 

tên, địa chỉ, bút tích người tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo. 

2. Xác định tính hợp pháp của ngƣời đại diện, ngƣời đƣợc ủy quyền, luật 

sƣ hoặc trợ giúp viên pháp lý (Điều 6) 

- Trường hợp cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thông qua người đại 

diện là người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người tiếp công dân yêu cầu người đại 

diện xuất trình giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân. 

Trong trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người đại 

diện theo quy định của pháp luật để thực hiện việc khiếu nại thì người tiếp công dân 

đề nghị người được ủy quyền xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền của người ủy 

quyền. 

- Trường hợp người đến trình bày việc khiếu nại là người đại diện, người được 

ủy quyền của người khiếu nại được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu 

nại (người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự 
thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại; người khiếu nại 

ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không 
thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, 
con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện 

việc khiếu nại) thì người tiếp công dân yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh việc 

đại diện, ủy quyền hợp pháp hoặc giấy tờ khác có liên quan. 

Trường hợp người đến trình bày là người đại diện, người được ủy quyền hợp 

pháp thì người tiếp công dân tiến hành các thủ tục tiếp như đối với người khiếu nại. 

- Trường hợp người khiếu nại ủy quyền cho luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý 

thực hiện việc khiếu nại thì người tiếp công dân yêu cầu luật sư hoặc trợ giúp viên 

pháp lý xuất trình Thẻ luật sư, Thẻ trợ giúp viên pháp lý và Giấy ủy quyền khiếu nại. 

- Trường hợp công dân không có giấy ủy quyền hoặc việc ủy quyền không theo 

đúng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại thì người tiếp công 

dân không tiếp nhận hồ sơ vụ việc và giải thích rõ lý do, hướng dẫn công dân làm 
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các thủ tục cần thiết để thực hiện việc khiếu nại theo đúng quy định. 

3. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (Điều 7) 

- Khi công dân đến trình bày trực tiếp và không có đơn thì người tiếp công dân 

hướng dẫn công dân viết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép 

đầy đủ, trung thực, chính xác nội dung trình bày của công dân; nội dung nào chưa rõ 

thì đề nghị công dân trình bày thêm, sau đó đọc lại cho công dân nghe và đề nghị họ 

ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản. 

- Trường hợp công dân đến trình bày và có đơn với nội dung cụ thể, rõ ràng, có 

thể xác định được rõ tính chất vụ việc và cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì người 

tiếp công dân hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem 

xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp nhiều người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng 

một nội dung thì người tiếp công dân hướng dẫn họ cử người đại diện để trình bày; 

ghi lại nội dung trình bày và đề nghị người đại diện ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận 

vào văn bản. 

- Trường hợp công dân trình bày nhiều nội dung, vừa có nội dung khiếu nại, 

vừa có nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân hướng dẫn công 

dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. 

- Việc tiếp nhận, ghi chép nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và 

việc hướng dẫn công dân viết đơn phải được ghi vào Sổ tiếp công dân hoặc được 

nhập vào phần mềm cơ sở dữ liệu về tiếp công dân. 

4. Phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (Điều 8) 

- Việc phân loại, xử lý được căn cứ vào bản ghi nội dung trình bày hoặc đơn của 

công dân và thực hiện theo Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của 

Thanh tra Chính phủ. 

- Ý kiến trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tiếp công dân thì người tiếp công dân 

hướng dẫn công dân viết đơn gửi đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. 

Trường hợp nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình thì 

người tiếp công dân tiếp nhận các thông tin, tài liệu để báo cáo người có thẩm quyền 

giải quyết. Nếu công dân cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân xem xét để tiếp nhận 

các thông tin, tài liệu, chứng cứ đó. Việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, chứng cứ được 

thực hiện bằng giấy biên nhận theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc trực tiếp 

tiếp công dân (Điều 9) 

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp tiếp công dân để lắng nghe, 

xem xét, giải quyết và chỉ đạo việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh thuộc thẩm quyền của mình hoặc thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị cấp dưới trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu 
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nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột 

xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân và kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau tiếp 

công dân của các cơ quan, đơn vị. 

- Việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải được công chức, 

viên chức giúp việc ghi chép đầy đủ vào Sổ tiếp công dân hoặc nhập thông tin vào 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh hoặc phần mềm quản lý công tác tiếp công dân và được lưu tại nơi 

tiếp công dân. Ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc giải 

quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân phải được 

lập thành văn bản và gửi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để triển khai 

thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung chỉ đạo; ấn định thời gian giải quyết phù hợp 

với quy định của pháp luật và cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải quyết phải 

gửi kết quả giải quyết cho công dân được biết. 

- Khi tiếp công dân, nếu vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở và thuộc thẩm quyền 

giải quyết thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trả lời ngay cho công dân biết; 

nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì nói rõ thời hạn giải quyết và người 

cần liên hệ để biết kết quả giải quyết. 

- Kết thúc việc tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị ra thông báo kết 

luận việc tiếp công dân. 

6. Trách nhiệm của công chức, viên chức đƣợc giao nhiệm vụ giúp ngƣời 

đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp công dân (Điều 10) 

- Sắp xếp việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thông báo 

cho cơ quan, đơn vị có liên quan biết; ưu tiên những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài; Cử người ghi chép nội dung việc tiếp 

công dân; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

thực hiện việc tiếp công dân. 

- Kết thúc việc tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

giúp người đứng đầu cơ quan, đơn vị chuẩn bị văn bản trả lời công dân. 

7. Theo dõi, quản lý việc tiếp công dân (Điều 11) 

Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải được ghi vào 

Sổ tiếp công dân hoặc nhập thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc phần mềm quản lý 

công tác tiếp công dân. Sổ tiếp công dân được thực hiện theo Mẫu số 03 ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

 

 

 

 



8 

 

CHUYÊN ĐỀ: XỬ LÝ ĐƠN THƢ 

I. Cơ sở pháp lý 

- Luật Khiếu nại  năm 2011; 

- Luật Tiếp công dân  năm 2013; 

- Luật Tố cáo năm 2018; 

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; 

- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

- Thông tư số: 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ 

quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh. 

II. Một số quy định 

1. Một số khái niệm 

- Đơn là văn bản có nội dung được trình bày dưới một hình thức theo quy định 

của pháp luật, gửi đến cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền để 

khiếu nại hoặc tố cáo hoặc kiến nghị, phản ánh.  

- Xử lý đơn là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền căn cứ vào 

nội dung vụ việc được trình bày trong đơn mà phân loại nhằm thụ lý giải quyết đơn 

thuộc thẩm quyền, hướng dẫn hoặc chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người 

có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

2. Nguyên tắc xử lý đơn 

- Việc xử lý đơn phải bảo đảm tuân thủ pháp luật; nhanh chóng, kịp thời; rõ 

ràng, thống nhất và tạo điều kiện thuận tiện cho công dân trong việc thực hiện các 

thủ tục về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

- Đơn phải được gửi, chuyển đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 

thẩm quyền giải quyết. 

 3. Tiếp nhận đơn  

Đơn được tiếp nhận để phân loại và xử lý từ các nguồn sau đây: 

- Đơn được gửi qua dịch vụ bưu chính; 

- Đơn được gửi đến Trụ sở tiếp công dân, Ban tiếp công dân, địa điểm tiếp 

công dân, bộ phận tiếp nhận đơn hoặc qua hộp thư góp ý của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị; 

- Đơn do Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc 

hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân, các ban của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-khieu-nai-2011-132446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-cong-dan-2013-215839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-cao-336713.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2014-nd-cp-huong-dan-luat-tiep-cong-dan-237609.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-31-2019-nd-cp-huong-dan-luat-to-cao-411596.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Nghi-dinh-124-2020-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-Khieu-nai-455647.aspx


9 

 

của Mặt trận, cơ quan báo chí và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển đến theo quy 

định của pháp luật; 

- Đơn do lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cơ quan Đảng chuyển đến. 

4. Phân loại đơn 

4.1. Việc phân loại đơn căn cứ vào nội dung trình bày trong đơn, mục đích, 

yêu cầu của người viết đơn, không phụ thuộc vào tiêu đề của đơn. Đơn được phân 

loại như sau: Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và đơn có nhiều nội 

dung khác nhau. 

4.2. Phân loại theo điều kiện xử lý, bao gồm đơn đủ điều kiện xử lý, đơn 

không đủ điều kiện xử lý. 

a) Đơn đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

- Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt. Trường hợp đơn được viết bằng tiếng nước 

ngoài thì phải kèm bản dịch được công chứng; Đơn được ghi rõ ngày, tháng, năm 

viết đơn; họ, tên, địa chỉ của người viết đơn; có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết 

đơn; 

- Đơn khiếu nại ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; 

nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu của 

người khiếu nại; 

- Đơn tố cáo ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo; hành vi vi phạm pháp 

luật bị tố cáo; cách thức liên hệ với người tố cáo và các thông tin khác có liên quan; 

- Đơn kiến nghị, phản ánh ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh; 

- Đơn không rõ họ tên, địa chỉ của người gửi đơn nhưng có nội dung tố cáo về 

hành vi vi phạm pháp luật và nêu rõ người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, 

chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh theo 

quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo. 

b) Đơn không đủ điều kiện xử lý bao gồm: 

- Đơn không đáp ứng các yêu cầu tại điểm a khoản 2 Điều này; 

- Đơn được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó có cơ 

quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết; 

- Đơn đã được hướng dẫn theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này; 

- Đơn có nội dung chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; đơn có nội dung chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo; đơn có 

lời lẽ thô tục, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn 

vị; 

- Đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ, không thể đọc được. 

4. 3. Phân loại đơn thuộc thẩm quyền và đơn không thuộc thẩm quyền giải 

quyết của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 

4.4 Phân loại đơn theo số lượng người khiếu nại, người tố cáo, người kiến 
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nghị, phản ánh. 

a) Đơn có họ, tên, chữ ký của một người; 

b) Đơn có họ, tên, chữ ký của 02 người trở lên. 

4.5. Phân loại theo thẩm quyền giải quyết. 

a) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước, gồm: 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp 

hoặc của cơ quan hành chính khác; 

b) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và các cơ quan khác của Quốc hội, các cơ quan 

thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan của 

Hội đồng nhân dân các cấp; 

c) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành 

án; 

d) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Kiểm toán Nhà nước; 

đ) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã 

hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp; tổ chức tôn giáo; 

e) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 

nghiệp nhà nước; 

g) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác. 

III. Quy trình xử lý đơn 

1. Xử lý đơn khiếu nại 

1.1. Xử lý đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết  

1.1.1. Xử lý đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền và không thuộc trường hợp không 

được thụ lý giải quyết   

Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc một trong các 

trường hợp sau thì người xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng cơ quan thụ lý để giải quyết 

theo quy định của pháp luật (Dùng văn bản theo Mẫu số 01 - XLĐ): 

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành 

chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành 

chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính 

thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao 

theo danh mục do Chính phủ quy định; 

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực 
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tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; 

- Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có 

người đại diện hợp pháp; 

- Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại; 

- Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; 

- Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng; 

- Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; 

- Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày 

người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại; 

- Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, 

quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa 

án. 

1.1.2. Xử lý đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ điều 

kiện thụ lý giải quyết 

 Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ điều kiện thụ lý 

giải quyết thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để trả lời hoặc hướng dẫn cho người 

khiếu nại biết rõ lý do không được thụ lý giải quyết và bổ sung những thủ tục cần 

thiết để thực hiện việc khiếu nại (Dùng văn bản theo Mẫu số 02 - XLĐ). 

1.1.3. Xử lý đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của cấp dưới 

Đơn khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của cấp dưới, nhưng quá thời hạn giải 

quyết theo quy định của Luật Khiếu nại mà chưa được giải quyết thì người xử lý đơn 

báo cáo thủ trưởng cơ quan xem xét việc thụ lý giải quyết vụ việc đó. 

1.2. Xử lý đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết 

- Đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan thì 

người xử lý đơn hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan, người có thẩm 

quyền giải quyết (Dùng văn bản theo Mẫu số 03 - XLĐ). 

- Đối với đơn khiếu nại do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí 

hoặc các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật chuyển đến nhưng không 

thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết thì người xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng cơ 

quan gửi trả lại đơn kèm theo các giấy tờ, tài liệu (nếu có) và thông báo bằng văn bản 

nêu rõ lý do không thụ lý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đơn đến (Dùng văn 

bản theo Mẫu số 04). 

1.3. Xử lý đơn khiếu nại có họ tên, chữ ký của nhiều ngƣời 

1.3.1. Khiếu nại cùng một nội dung 

a) Nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết thì người xử lý đơn chuyển trả đơn 

và toàn bộ tài liệu kèm theo (nếu có) cho một người có họ, tên, địa chỉ rõ ràng và 

hướng dẫn công dân cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại và gửi đơn 
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đến đứng cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết (Dùng văn bản 

theo Mẫu số 05 - XLĐ). 

b) Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết thì người xử lý đơn hướng dẫn 

công dân cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại để thụ lý giải quyết.  

1.3.2. Khiếu nại có nhiều nội dung khác nhau 

Người xử lý đơn hướng dẫn công dân viết đơn khiếu nại riêng hoặc cử nguời 

đại diện để trình bày nội dung khiếu nại (theo nhóm khiếu nại cùng một nội dung) và 

gửi đơn đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thầm quyền giải quyết.  

1.4. Xử lý đơn khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu 

lực pháp luật nhƣng có dấu hiệu vi phạm pháp luật 

Mặc dù quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, nhưng trong 

quá trình nghiên cứu xem xét nếu có căn cứ cho rằng việc giải quyết khiếu nại có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Người khiếu 

nại hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có liên quan, đe dọa xâm phạm đến lợi ích 

của nhà nước thì người xử lý đơn phải báo cáo để Thủ trưởng cơ quan xem xét, giải 

quyết (theo thẩm quyền) hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết 

định. 

 1.5. Xử lý đơn khiếu nại đối với quyết định hành chính, quyết định giải 

quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật có khả năng gây hậu quả khó khắc 

phục 

Nếu có căn cứ cho rằng việc thi hành quyết định hành chính, quyết định giải 

quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật sẽ gây ra hậu quả khó khắc phục thì người 

xử lý đơn phải kịp thời báo cáo để Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định tạm đình 

chỉ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền tạm đình chỉ việc 

thi hành quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật 

đó. Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại về vụ 

việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 thì cơ quan nhận được đơn không có 

trách nhiệm thụ lý nhưng có văn bản chỉ dẫn, trả lời người khiếu nại… 

2. Xử lý đơn tố cáo 

2.1. Xử lý đơn tố cáo thuộc thẩm quyền  

Nếu nội dung đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 

vào sổ, phân loại, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, kiểm tra, xác minh thông tin về 

người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều 

địa điểm hoặc phải ủy quyền cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, xác minh 

thì thời hạn này có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc. 

Nếu nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan mà 

không thuộc một trong các trường hợp không đủ điều kiện xử lý thì người xử lý đơn 

báo cáo Thủ trưởng cơ quan để thụ lý giải quyết theo quy định (Dùng văn bản theo 

Mẫu số 01 – XLĐ). 
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Những trường hợp không đủ điều kiện xử lý tố cáo: 

a) Tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết mà người tố cáo không cung 

cấp thông tin, tình tiết mới; 

b) Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp 

không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật; 

c) Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều 

kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm. 

2.2. Xử lý đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền  

 Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, người xử lý đơn phải đề xuất với 

Thủ trưởng cơ quan, người có thẩm quyền chuyển đơn và các chứng cứ, tài liệu kèm 

theo (nếu có) chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và 

thông báo cho người tố cáo theo quy định của pháp luật (Dùng văn bản theo Mẫu số 

03 –XLĐ). 

Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của cấp dưới trực tiếp 

nhưng quá thời hạn theo quy định của Luật Tố cáo mà chưa được giải quyết thì 

người xử lý đơn báo cáo để Thủ trưởng cơ quan, người có thẩm quyền ra văn bản 

yêu cầu cấp dưới giải quyết. 

2.3. Xử lý đơn tố cáo đối với đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng 

Nếu đơn tố cáo đảng viên vi phạm quy định, Điều lệ của Đảng thì thực hiện 

theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra 

Trung ương; tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. 

2.4. Xử lý đơn tố cáo hành vi gây thiệt hại, đang gây thiệt hại hoặc đe dọa 

gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích Nhà nƣớc, cơ quan, tổ chức; quyền và lợi 

ích hợp pháp của cá nhân 

Tố cáo hành vi gây thiệt hại, đang gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại 

nghiêm trọng đến lợi ích Nhà nước, cơ quan, tổ chức; sức khỏe, tính mạng, tài sản, 

danh dự của cá nhân thì người xử lý đơn phải kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất để 

Thủ trưởng cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy 

định của pháp luật hoặc thông báo cho cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng các 

biện pháp kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật. 

2.5. Đơn tố cáo xuất phát từ việc khiếu nại không đạt đƣợc mục đích 

Đối với đơn tố cáo xuất phát từ việc khiếu nại không đạt được mục đích, công 

dân chuyển sang tố cáo đối với người giải quyết khiếu nại nhưng không cung cấp 

được thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho việc tố cáo của mình thì cơ 

quan, người có thẩm quyền không thụ lý giải quyết nội dung tố cáo. 

2.6. Xử lý đối với trƣờng hợp tố cáo tiếp nhƣng không có thông tin, tình 

tiết mới 

Trường hợp tố cáo đã được các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết đúng 
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quy định của pháp luật, người tố cáo tiếp tục tố cáo nhưng không có thông tin, tình 

tiết mới làm thay đổi nội dung giải quyết thì cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền 

nhận được đơn không chuyển đơn, không thụ lý đơn.  

2.7. Xử lý trƣờng hợp đơn tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ ngƣời tố cáo 

nhƣng có nội dung rõ ràng kèm theo các tài liệu chứng minh nội dung tố cáo  

Nếu đơn tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, 

xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của 

người khác để tố cáo nhưng có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp 

luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm 

tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm 

tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để 

tiến hành việc thanh  

2.8. Xử lý đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công 

tác trƣớc đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán 

bộ, công chức, viên chức 

Trường hợp 1: Đối với đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người đứng 

đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức 

khác mà vẫn giữ chức vụ tương đương thì người xử lý đơn báo cáo thủ trưởng cơ 

quan đơn vị tổ chức chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời 

điểm có hành vi vi phạm pháp luật chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đang quản lý người bị tố cáo phối hợp 

giải quyết. 

Trường hợp 2: Đối với đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công 

chức, viên chức đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác và giữ chức vụ cao 

hơn thì người xử lý đơn báo cáo thủ trưởng cơ quan đơn vị tổ chức chuyển đơn cơ 

quan, tổ chức đang quản lý người bị tố cáo chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật phối 

hợp giải quyết. 

Trường hợp 3: Đối với đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật khi người bị tố 

cáo không còn là cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đơn vị tổ chức thì người 

xử lý đơn tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại 

thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức có liên quan phối hợp giải quyết. 

2.10. Giữ bí mật thông tin và bảo vệ ngƣời tố cáo  

Trong quá trình xử lý đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm 

giữ bí mật thông tin của người tố cáo, nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp người tố cáo đề nghị được bảo vệ thì người xử lý đơn báo cáo người 

đứng đầu xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

3. Xử lý các loại đơn khác 

3.1. Đơn phản ánh, kiến nghị 
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Đơn phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết thì người 

xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng cơ quan, người có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo 

quy định của pháp luật (Dùng văn bản theo Mẫu số 01 - XLĐ). 

Đơn phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết thì 

người xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết 

định việc chuyển đơn và các tài liệu kèm  theo (nếu có) đến cơ quan, đơn vị, người 

có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật (Dùng văn bản theo Mẫu số 

04 - XLĐ). 

3.2. Xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tiến hành tố 

tụng, thi hành án 

Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án 

thì người xử lý đơn hướng dẫn người gửi đơn hoặc chuyển đơn đến cơ quan, đơn vị, 

người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, tố tụng 

dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án và các quy định khác của pháp luật trong lĩnh 

vực tố tụng, thi hành án. 

3.3. Xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan dân cử 

Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan dân cử thì người xử lý đơn 

hướng dẫn người gửi đơn hoặc chuyển đơn đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm 

quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

3.4. Xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo  

Đơn liên quan đến nội dung tổ chức hoạt động trong nội bộ của tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo nào thì người xử lý đơn trình Thủ 

trưởng cơ quan hướng dẫn người gửi đơn hoặc chuyển đơn đến tổ chức có thẩm 

quyền để được xử lý, xem xét giải quyết theo theo quy định của pháp luật và điều lệ, 

quy chế của tổ chức đó. 

3.5. Xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị sự nghiệp công lập, 

doanh nghiệp nhà nƣớc 

Đơn liên quan đến nội dung tổ chức hoạt động nội bộ của đơn vị sự nghiệp 

công lập, doanh nghiệp nhà nước thì người xử lý đơn hướng dẫn hoặc trình thủ 

trưởng cơ quan hướng dẫn người gửi đơn hoặc chuyển đơn đến đơn vị sự nghiệp 

công lập, doanh nghiệp nhà nước đó để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

3.6. Xử lý đối với đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, phản ánh những vụ việc có 

tính chất phức tạp 

 Đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo phức tạp, gay gắt với sự tham gia của 

nhiều người; những vụ việc có liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo thì người 

xử lý đơn phải báo cáo với Thủ trưởng cơ quan để áp dụng các biện pháp theo thẩm 

quyền kịp thời xử lý hoặc đề nghị với các cơ quan tổ chức có liên quan áp dụng biện 
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pháp xử lý. 

Xử lý đơn và tiếp công dân không tách rời nhau. Cả tiếp công dân và xử lý 

đơn lại càng không tách rời quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 

nghị. 

Việc xử lý đơn kịp thời giúp cho lãnh đạo, quản lý giảm bớt những xung đột, 

áp lực. Đồng thời cũng là quá trình xử lý thông tin trong quản lý. Nguồn tin, tài liệu 

từ xử lý đơn, hỗ trợ cho dự báo các vấn đề xã hội và quản lý. 

4. Việc lƣu đơn 

- Việc lưu đơn được thực hiện đối với các loại đơn sau đây: 

+ Đơn không đủ điều kiện xử lý quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 của 

Thông tư này; 

+ Đơn khiếu nại có quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật 

mà không thuộc trường hợp quy định tại Điều 38 Nghị định số 124/2020/NĐ-

CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; đơn tố cáo đã có kết luận nội dung tố cáo và 

quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật mà người tố cáo không cung cấp 

được thông tin, tài liệu, chứng cứ mới. 

- Thời hạn lưu đơn là 01 năm. Hết thời hạn nêu trên, người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định việc tiêu hủy đơn theo quy định của pháp luật. 

5. Quản lý, theo dõi đơn 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, chuyển đơn có trách nhiệm vào sổ hoặc 

nhập thông tin vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định hoặc phần mềm xử lý đơn 

để tra cứu, quản lý, theo dõi. Việc lưu trữ, vào sổ theo dõi hoặc sao lưu dữ liệu trên 

máy tính, tra cứu thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ, 

pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận đơn có trách nhiệm trả lời cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, người có thẩm quyền đã chuyển đơn theo quy định của pháp luật và quy định 

của Thông tư này. 
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CHUYÊN ĐỀ: 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

 

I. Cơ sở pháp lý 

- Luật Khiếu nại năm 2011; 

- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

II. Một số quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 

1. Một số khái niệm  

- Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ 

tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét 

lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của 

người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán 

bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, 

xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

- Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực 

hiện quyền khiếu nại. 

- Rút khiếu nại là việc người khiếu nại đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền chấm dứt khiếu nại của mình. 

- Cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh 

tế, đơn vị vũ trang nhân dân. 

- Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm 

quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành 

chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyết định kỷ luật 

cán bộ, công chức bị khiếu nại. 

- Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải 

quyết khiếu nại. 

- Người có quyền, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, cơ quan, tổ chức không phải 

là người khiếu nại, người bị khiếu nại nhưng việc giải quyết khiếu nại có liên quan 

đến quyền, nghĩa vụ của họ.  

- Quyết định hành chính (QĐHC) là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước 

hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết 

định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp 

dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.  

- Hành vi hành chính (HVHC) là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, 

của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật. 

- Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, 
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tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc 

quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

- Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải 

quyết khiếu nại. 

- Khiếu nại quyết định kỷ luật là việc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật 

này quy định đề nghị cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định kỷ luật 

cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm 

trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình (Điều 47). 

2. Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 6) 

- Cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe doạ, trả thù, 

trù dập người khiếu nại. 

- Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; không giải quyết khiếu 

nại; làm sai lệch các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu 

nại trái pháp luật. 

- Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết định. 

- Bao che cho người bị khiếu nại; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết 

khiếu nại. 

- Cố tình khiếu nại sai sự thật.  

- Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập 

trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh trật tự công cộng. 

- Lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích 

của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, 

người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, người thi hành nhiệm vụ, công vụ khác. 

- Vi phạm quy chế tiếp công dân. 

- Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu 

nại. 

3. Trình tự khiếu nại (Điều 7) 

Khi có căn cứ cho rằng QĐHC, HVHC là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp 

đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến 

người đã ra QĐHC hoặc cơ quan có người có HVHC hoặc khởi kiện vụ án hành 

chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. 

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu 

hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu 

nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật 

Tố tụng hành chính. 

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại 

lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền 
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khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.  

4. Hình thức khiếu nại (Điều 8) 

Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp: 

- Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải 

ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của 

cơ quan, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội 

dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do 

người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ. 

- Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu 

nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc 

khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào 

văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định trên.  

Ngoài ra, Luật còn quy định trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một 

nội dung đến khiếu nại trực tiếp, khiếu nại bằng đơn, khiếu nại thông qua người đại 

diện.  

5. Thời hiệu khiếu nại (Điều 9) 

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được QĐHC hoặc biết được 

QĐHC, HVHC. Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại 

theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc 

vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời 

hiệu khiếu nại. 

6. Rút khiếu nại (Điều 10) 

Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình 

khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có 

chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến người 

có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn xin rút khiếu nại 

thì đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc 

đình chỉ giải quyết khiếu nại. 

7. Các khiếu nại không đƣợc thụ lý giải quyết (Điều 11) 

- QĐHC, HVHC trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ; QĐHC, HVHC trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính 

cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; QĐHC có chứa đựng các quy phạm pháp 

luật do cơ quan, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật 

về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; QĐHC, HVHC thuộc phạm vi bí mật nhà 

nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính 

phủ quy định. 

- QĐHC, HVHC bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của người khiếu nại. 



20 

 

- Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có 

người đại diện hợp pháp. 

- Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại. 

- Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại. 

- Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng. 

- Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. 

- Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày 

người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại. 

- Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, 

quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa 

án. 

 III. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại (Nghị định số 124/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ) 

1. Bước 1: Thụ lý, chuẩn bị xác minh nội dung khiếu nại 

- Thụ lý giải quyết khiếu nại (Điều 16)  

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại QĐHC, 

HVHC, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền giải quyết mà không 

thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại (các khiếu 

nại không được thụ lý giải quyết), thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 

đầu hoặc lần hai phải thụ lý giải quyết. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về 

một nội dung và cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại thì thụ lý khi 

trong đơn khiếu nại có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại và có văn bản cử 

người đại diện theo quy định tại Điều 7 của Nghị định. Trường hợp không thụ lý giải 

quyết thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người khiếu nại. 

Đối với khiếu nại QĐHC, HVHC, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại 

thông báo việc thụ lý hoặc không thụ lý bằng văn bản đến người khiếu nại, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến (nếu có) và cơ quan 

thanh tra nhà nước cùng cấp biết. Đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công 

chức thì văn bản thông báo việc thụ lý hoặc không thụ lý được gửi cho người khiếu 

nại. Trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung và cử người đại diện để 

thực hiện việc khiếu nại thì văn bản thông báo việc thụ lý hoặc không thụ lý được 

gửi đến một trong số những người đại diện. 

  Thông báo việc thụ lý giải quyết khiếu nại thực hiện theo Mẫu số 03; Thông 

báo việc không thụ lý giải quyết khiếu nại thực hiện theo Mẫu số 04 ban hành kèm 

theo Nghị định này. 

- Kiểm tra lại QĐHC, HVHC, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị 

khiếu nại (Điều 17)  

Sau khi thụ lý khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu 

kiểm tra lại QĐHC, HVHC bị khiếu nại. Đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, 
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công chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải trực tiếp kiểm tra lại hoặc 

phân công người có trách nhiệm kiểm tra lại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị 

khiếu nại. 

Nội dung kiểm tra lại bao gồm: Căn cứ pháp lý; Thẩm quyền ban hành; Nội 

dung của QĐHC, việc thực hiện HVHC, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Trình 

tự, thủ tục ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày QĐHC, quyết định kỷ luật cán bộ, 

công chức. Các nội dung khác (nếu có). 

  Sau khi kiểm tra lại, nếu thấy khiếu nại là đúng thì người có thẩm quyền giải 

quyết khiếu nại lần đầu ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay. Nếu thấy chưa có cơ 

sở kết luận nội dung khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiến hành 

xác minh. Đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, nếu xét thấy nội 

dung khiếu nại có căn cứ thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại yêu cầu Hội 

đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét, đề nghị người có thẩm quyền giải quyết. 

  - Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (Điều 18)  

  Người giải quyết khiếu nại tự mình xác minh hoặc giao cơ quan thanh tra nhà 

nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của mình 

tiến hành xác minh nội dung khiếu nại. Người giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan, tổ 

chức, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh ban hành Quyết định xác minh nội dung 

khiếu nại (Mẫu số 05), trong đó xác định rõ người thực hiện xác minh, quyền và 

nghĩa vụ của người thực hiện xác minh, thời gian, nội dung xác minh.  

  2. Bước 2: Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại 

  - Làm việc trực tiếp với ngƣời khiếu nại, ngƣời đại diện, ngƣời đƣợc ủy 

quyền, luật sƣ, trợ giúp viên pháp lý của ngƣời khiếu nại (Điều 19)  

Người giải quyết khiếu nại hoặc người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung 

khiếu nại làm việc trực tiếp và yêu cầu người khiếu nại hoặc người đại diện, người 

được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý (Điều 16. Quyền, nghĩa vụ của luật sư, 

trợ giúp viên pháp lý) của người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng có 

liên quan đến nhân thân, nội dung khiếu nại. 

Nội dung làm việc được lập thành biên bản (Mẫu số 06), ghi rõ thời gian, địa 

điểm, thành phần, nội dung và có chữ ký của các bên. Trường hợp người khiếu nại 

không hợp tác, không làm việc, không ký vào biên bản làm việc thì biên bản được 

lấy chữ ký của người làm chứng hoặc đại diện chính quyền địa phương. Biên bản 

được lập thành ít nhất hai bản, mỗi bên giữ một bản.  

  - Làm việc trực tiếp với ngƣời có quyền, lợi ích liên quan và ngƣời bị 

khiếu nại (Điều 20)  

+ Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, người giải quyết khiếu nại hoặc 

người được giao nhiệm vụ xác minh làm việc trực tiếp với người có quyền, lợi ích 

liên quan và yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung 

khiếu nại. 

+ Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại hoặc 
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người được giao nhiệm vụ xác minh làm việc trực tiếp với người bị khiếu nại, người 

có quyền, lợi ích liên quan và yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên 

quan đến nội dung khiếu nại, giải trình về quyết định hành chính, hành vi hành chính 

bị khiếu nại, 

Nội dung làm việc phải lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, thành 

phần, nội dung và có chữ ký của các bên. Biên bản được lập thành ít nhất hai bản, 

mỗi bên giữ một bản.  

  - Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông 

tin, tài liệu, bằng chứng (Điều 21)  

Trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại, người giải quyết khiếu nại hoặc 

người được giao nhiệm vụ xác minh gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung 

khiếu nại (Mẫu số 07). 

Trường hợp làm việc trực tiếp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên 

quan để yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng thì lập biên bản làm 

việc. Biên bản được lập thành ít nhất hai bản, mỗi bên giữ một bản.  

- Tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng (Điều 22)  

Người GQKN hoặc người được giao nhiệm vụ xác minh khi tiếp nhận thông 

tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, 

luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân cung cấp trực tiếp phải lập biên bản giao nhận (Mẫu số 08). 

- Xác minh thực tế (Điều 23)  

  Khi cần thiết, người giải quyết khiếu nại hoặc người được giao nhiệm vụ xác 

minh tiến hành xác minh thực tế để thu thập, kiểm tra, xác định tính chính xác, hợp 

pháp, đầy đủ của các thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung vụ việc 

khiếu nại. 

  Việc xác minh thực tế phải lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, 

thành phần làm việc, nội dung, kết quả xác minh, ý kiến của những người tham gia 

xác minh và những người khác có liên quan.  

  - Trƣng cầu giám định (Điều 24)  

+ Người giải quyết khiếu nại quyết định việc trưng cầu giám định (Mẫu số 

09) khi xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật 

làm căn cứ cho việc kết luận nội dung khiếu nại. 

  + Người khiếu nại, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức có liên quan có thể 

đề nghị người giải quyết khiếu nại trưng cầu giám định. Khi xét thấy đề nghị của 

người khiếu nại, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức có liên quan có cơ sở thì 

người giải quyết khiếu nại quyết định trưng cầu giám định. 

+ Việc trưng cầu giám định thực hiện bằng văn bản (Mẫu số 10), trong đó nêu 

rõ tên cơ quan, tổ chức giám định, thông tin, tài liệu cần giám định, nội dung yêu cầu 

giám định, thời hạn có kết luận giám định. 
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- Làm việc với các bên có liên quan trong quá trình xác minh nội dung 

khiếu nại (Điều 25)  

Trường hợp kết quả xác minh khác với thông tin, tài liệu, bằng chứng do 

người khiếu nại, người bị khiếu nại cung cấp thì người giải quyết khiếu nại hoặc 

người được giao nhiệm vụ xác minh phải tổ chức làm việc với người khiếu nại, 

người bị khiếu nại; trường hợp cần thiết thì mời cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 

liên quan tham gia làm việc. 

Nội dung làm việc phải lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, thành 

phần tham gia, nội dung, ý kiến của những người tham gia, những nội dung đã được 

thống nhất, những vấn đề còn ý kiến khác nhau và có chữ ký của các bên. Biên bản 

được lập thành ít nhất ba bản, mỗi bên giữ một bản.  

  - Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại (Điều 26)  

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành QĐHC bị 

khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại ra quyết định 

tạm đình chỉ việc thi hành QĐHC bị khiếu nại (Mẫu số 11). Thời hạn tạm đình chỉ 

không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết khiếu nại.  

Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ không còn thì người giải quyết khiếu 

nại phải ra quyết định hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ (Mẫu số 12). 

- Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại (Điều 27)  

  Người được giao nhiệm vụ xác minh phải báo cáo trung thực, khách quan kết 

quả xác minh nội dung khiếu nại bằng văn bản với người giải quyết khiếu nại. 

  Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại (Mẫu số 13), gồm các nội dung 

được quy định tại khoản 4 Điều 29 của Luật Khiếu nại. Trong báo cáo phải thể hiện 

rõ thông tin về người khiếu nại, người bị khiếu nại, QĐHC, HVHC hoặc quyết định 

kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, căn cứ để khiếu 

nại; kết quả giải quyết khiếu nại trước đó (nếu có); kết quả xác minh đối với từng nội 

dung được giao xác minh; kết luận nội dung khiếu nại được giao xác minh là đúng 

toàn bộ, sai toàn bộ hoặc đúng một phần; kiến nghị giữ nguyên, hủy bỏ toàn bộ hoặc 

sửa đổi, bổ sung một phần QĐHC, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức hoặc chấm 

dứt HVHC bị khiếu nại; kiến nghị về việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. 

  - Tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai (Điều 28)  

  Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại phải tổ 

chức đối thoại. 

+ Người giải quyết khiếu nại lần hai là Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc 

sở hoặc tương đương phải trực tiếp đối thoại với người khiếu nại. 

+ Người giải quyết khiếu nại lần hai là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp đối thoại trong trường hợp khiếu nại phức 

tạp (có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung, có nhiều ý kiến khác nhau của 

các cơ quan có thẩm quyền về biện pháp giải quyết, người khiếu nại có thái độ gay 

gắt, dư luận xã hội quan tâm, vụ việc ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn 
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xã hội). 

Đối với các trường hợp khác, người giải quyết khiếu nại có thể phân công cấp 

phó của mình hoặc thủ trưởng cơ quan chuyên môn cùng cấp hoặc thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ xác minh đối thoại với người khiếu nại. 

Trong quá trình đối thoại, người được phân công phải kịp thời báo cáo với người giải 

quyết khiếu nại về những nội dung phức tạp, vượt quá thẩm quyền; kết thúc đối thoại 

phải báo cáo với người giải quyết khiếu nại về kết quả đối thoại và chịu trách nhiệm 

về nội dung báo cáo. 

Người chủ trì đối thoại phải tiến hành đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, 

người bị khiếu nại và người có quyền, lợi ích liên quan. Người chủ trì đối thoại khi đối 

thoại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người 

tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, bổ sung thông tin, tài liệu, bằng chứng liên 

quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình. Người chủ trì đối thoại có trách nhiệm thông 

báo bằng văn bản tới người tham gia đối thoại gồm người khiếu nại, người đại diện 

(trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung) người bị khiếu nại, người có 

quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan về thời gian, địa điểm, nội 

dung đối thoại. 

Việc đối thoại được lập thành biên bản (Mẫu số 14), ghi rõ thời gian, địa điểm, 

thành phần tham gia (ghi rõ người dự và người vắng mặt; trường hợp người khiếu 

nại không tham gia đối thoại thì ghi rõ có lý do hoặc không có lý do), nội dung, ý 

kiến của những người tham gia, những nội dung đã được thống nhất, những vấn đề 

còn có ý kiến khác nhau và có chữ ký của các bên. Biên bản được lập thành ít nhất 

ba bản, mỗi bên giữ một bản.  

3. Bước 3: Ban hành, gửi, công khai Quyết định giải quyết khiếu nại và lập, 

quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại 

  3.1. Ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại (Điều 29)  

  * Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết 

quả đối thoại (nếu có), người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định giải quyết 

khiếu nại theo quy định sau đây: 

  - Quyết định giải quyết khiếu nại QĐHC, HVHC lần đầu thực hiện theo quy 

định tại Điều 31 của Luật Khiếu nại; quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy 

định tại Điều 40 của Luật Khiếu nại. 

Trong quyết định giải quyết khiếu nại phải thể hiện rõ điều kiện thụ lý giải 

quyết khiếu nại; tên, địa chỉ người khiếu nại, người bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, 

lý do khiếu nại, yêu cầu giải quyết của người khiếu nại; kết quả giải quyết khiếu nại 

trước đó (nếu có); kết quả xác minh nội dung khiếu nại; nêu rõ căn cứ để kết luận nội 

dung khiếu nại là đúng toàn bộ, sai toàn bộ hoặc đúng một phần; giữ nguyên, hủy bỏ 

toàn bộ hoặc sửa đổi, bổ sung một phần QĐHC  hoặc chấm dứt HVHC bị khiếu nại 

(đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu) hoặc yêu cầu người có QĐHC, 

HVHC bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ QĐHC, chấm dứt HVHC 

bị khiếu nại (đối với giải quyết khiếu nại lần hai); việc bồi thường thiệt hại cho người 
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bị thiệt hại (nếu có) và giải quyết các vấn đề khác có liên quan; quyền khiếu nại lần 

hai, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án. 

- Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật cán bộ, 

công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 54 của Luật Khiếu nại; quyết định 

giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức được thực 

hiện theo quy định tại Điều 56 của Luật Khiếu nại. 

Trong quyết định giải quyết khiếu nại phải thể hiện rõ tên, địa chỉ người khiếu 

nại, người bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại, kết quả xác minh, kết 

quả đối thoại; nêu rõ các căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; kết luận về nội 

dung khiếu nại; giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ 

quyết định kỷ luật (đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu) hoặc kết luận về 

từng vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại của người 

giải quyết khiếu nại lần đầu (đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai); việc bồi 

thường thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có) và giải quyết các vấn đề khác có liên 

quan; quyền khiếu nại lần hai hoặc quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án. 

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu theo Mẫu số 15; quyết định giải quyết 

khiếu nại lần hai theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Nghị định này. 

* Gửi quyết định giải quyết khiếu nại: 

- Đối với quyết định giải quyết khiếu nại QĐHC, HVHC: 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết 

khiếu nại lần đầu, người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm gửi quyết định giải 

quyết khiếu nại cho người khiếu nại, thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải 

quyết khiếu nại; người giải quyết khiếu nại lần hai, người có quyền, nghĩa vụ liên 

quan; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết 

khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại 

cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu; người có 

quyền, nghĩa vụ liên quan; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Đối với quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công 

chức: 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết 

khiếu nại lần đầu, người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm gửi quyết định giải 

quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại; người có quyền, nghĩa vụ 

liên quan; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết 

khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết 

khiếu nại cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu; người có quyền, 

nghĩa vụ liên quan; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Quyết định giải quyết 

khiếu nại lần hai của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải được gửi cho Tổng Thanh tra Chính 

phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 
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* Công khai quyết định giải quyết khiếu nại: 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi có quyết định giải quyết khiếu nại, người có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm công khai quyết định giải quyết 

khiếu nại theo một trong các hình thức sau: 

- Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác. 

Thành phần tham dự gồm: người giải quyết khiếu nại, người khiếu nại hoặc người 

đại diện thực hiện việc khiếu nại, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan. Trước khi tiến hành cuộc họp công khai, người có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại phải có văn bản thông báo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết 

trước 03 ngày. 

- Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã 

giải quyết khiếu nại. Thời gian niêm yết quyết định giải quyết khiếu nại ít nhất là 15 

ngày, kể từ ngày niêm yết. 

- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Việc thông báo quyết định 

giải quyết khiếu nại trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm báo nói, báo hình, 

báo in, báo điện tử. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm lựa 

chọn một trong các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện việc thông báo. 

Trường hợp cơ quan của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có cổng thông tin 

điện tử hoặc trang thông tin điện tử thì phải công khai trên cổng thông tin điện tử 

hoặc trang thông tin điện tử. Số lần thông báo trên báo nói ít nhất 02 lần phát sóng; 

trên báo hình ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo in ít nhất 02 số phát hành liên tục. 

Thời gian đăng tải trên báo điện tử, trên cổng thông tin điện tử hoặc trên trang thông 

tin điện tử ít nhất là 15 ngày liên tục. 

3.2. Lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại (Điều 30) 

Người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại có trách nhiệm lập hồ 

sơ giải quyết khiếu nại; tập hợp những thông tin, tài liệu, bằng chứng, chứng cứ liên 

quan đến nội dung khiếu nại, kết quả xác minh, kết luận, kiến nghị, quyết định giải 

quyết khiếu nại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

CHUYÊN ĐỀ: 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 

I. Căn cứ pháp lý 

  - Luật Tố cáo năm 2018; 

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. 

- Thông tư số 05/2021/TT- TTCP ngày 30/10/2021 của Thanh tra Chính phủ 

quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến 

nghị, phản ánh. 

II. Một số quy định của Luật Tố cáo năm 2018 

1. Một số khái niệm 

- Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, 

cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật (VPPL) của bất kỳ cơ quan, 

cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền 

và lợi ích hợp pháp của cơ quan, cá nhân, bao gồm: (1) Tố cáo hành vi VPPL trong 

việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; (2) Tố cáo hành vi VPPL về quản lý nhà nước 

trong các lĩnh vực. 

- Tố cáo hành vi VPPL trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ là tố cáo về 

hành vi VPPL trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các đối tượng sau đây: 

CBCCVC; người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Người không còn là 

CBCCVC nhưng đã thực hiện hành vi VPPL trong thời gian là CBCCVC; người 

không còn được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhưng đã thực hiện hành vi VPPL 

trong thời gian được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ; cơ quan. 

- Tố cáo hành vi VPPL về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực là tố cáo về 

hành vi VPPL về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của bất kỳ cơ quan, cá nhân 

nào về việc chấp hành quy định của pháp luật, trừ hành vi VPPL trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ. 

2. Hình thức tố cáo (Điều 22); tiếp nhận tố cáo (Điều 23) 

Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền (Điều 22).  

Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ 

ngày, tháng, năm tố cáo; họ tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người 

tố cáo; hành vi VPPL bị tố cáo; người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan. 

Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo còn 

phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của người 

đại diện cho những người tố cáo. Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố 

cáo (Khoản 1, Điểu 23). 

Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền thì 

người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo 

bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, 
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trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp nhiều 

người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo 

cử đại diện viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu 

những người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản (Khoản 2, Điểu 23). 

3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo (Điều 8). 

- Cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người tố cáo. 

- Thiếu trách nhiệm, phân biệt đối xử trong việc giải quyết tố cáo. 

- Tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và thông tin khác làm lộ 

danh tính của người tố cáo. 

- Làm mất, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu vụ việc tố cáo trong quá trình giải quyết 

tố cáo. 

- Không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật; lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách 

nhiễu, gây phiền hà cho người tố cáo, người bị tố cáo. 

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo. 

- Can thiệp trái pháp luật, cản trở việc giải quyết tố cáo. 

- Đe dọa, mua chuộc, trả thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo. 

- Bao che người bị tố cáo. 

- Cố ý tố cáo sai sự thật; cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc người 

khác tố cáo sai sự thật; sử dụng họ tên của người khác để tố cáo. 

- Mua chuộc, hối lộ, đe dọa, trả thù, xúc phạm người giải quyết tố cáo. 

- Lợi dụng quyền tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích 

của Nhà nước; gây rối an ninh, trật tự công cộng; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm 

danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. 

- Đưa tin sai sự thật về việc tố cáo và giải quyết tố cáo. 

4. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi VPPL trong việc thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nƣớc (Điều 13) 

- Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi VPPL trong 

việc thực hiện công vụ của công chức do mình quản lý trực tiếp. 

- Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền sau đây: Giải quyết tố cáo hành vi 

VPPL trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp 

xã, cán bộ, công chức, viên chức khác do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp; giải 

quyết tố cáo hành vi VPPL trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ 

chức do UBND cấp huyện quản lý trực tiếp. 

- Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có thẩm quyền 

sau đây: Giải quyết tố cáo hành vi VPPL trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của 

người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan 

mình, công chức, viên chức khác do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp; giải quyết tố 
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cáo hành vi VPPL trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ chức do 

mình quản lý trực tiếp. 

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền sau đây: Giải quyết tố cáo hành vi 

VPPL trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp 

huyện, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND cấp tỉnh, công chức, viên chức khác do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp; giải 

quyết tố cáo hành vi VPPL trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ 

chức do UBND cấp tỉnh quản lý trực tiếp. 

-……. 

5. Quy định về xử lý tố cáo 

Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và được gửi 

đồng thời cho nhiều cơ quan, trong đó có cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc 

trường hợp đã hướng dẫn nhưng người tố cáo vẫn gửi tố cáo đến cơ quan không có 

thẩm quyền giải quyết thì cơ quan nhận được tố cáo không xử lý (Khoản 3, Điều 

24).  

Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của 

người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định được người tố cáo hoặc 

người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố 

cáo được phản ánh không theo hình thức quy định của Luật, thì cơ quan có thẩm 

quyền không xử lý (Khoản 1, Điều 25).  

Tuy nhiên, trường hợp thông tin tố cáo có các điều kiện sau sẽ được cơ quan 

tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ 

quan có thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản 

lý, đó là: Có nội dung, thông tin rõ ràng về người có hành vi VPPL; có tài liệu, 

chứng cứ cụ thể về hành vi VPPL và có cơ sở để thẩm tra, xác minh (điểm b, Khoản 

1, Điều 26).  

6. Điều kiện thụ lý tố cáo (Khoản 1 Điều 29) 

Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có đủ các điều kiện sau:  

  - Tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật;  

  - Người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự; trường hợp không có đủ năng 

lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật;  

  - Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan tiếp nhận tố cáo;  

 - Nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi VPPL. 

Trường hợp tố cáo xuất phát từ vụ việc khiếu nại đã được giải quyết đúng 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại 

không đồng ý mà chuyển sang tố cáo người đã giải quyết khiếu nại thì chỉ thụ lý tố 

cáo khi người tố cáo cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người 

giải quyết khiếu nại có hành vi VPPL. 

7. Thời hạn giải quyết tố cáo (Điều 30) 
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 Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý tố cáo. 

Trường hợp vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng 

không quá 30 ngày; đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi 

lần không quá 30 ngày.  

- Vụ việc phức tạp là vụ việc có một trong các tiêu chí sau đây (Điều 3, Nghị 

định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018): 

+ Tố cáo về một nội dung nhưng phải xác minh từ 02 địa điểm trở lên; 

+ Tố cáo có từ 02 nội dung phải xác minh trở lên; 

+ Nhiều người tố cáo về cùng một nội dung hoặc nội dung tố cáo liên quan 

đến quyền và lợi ích của nhiều người; 

+ Tố cáo có yếu tố nước ngoài: người tố cáo ở nước ngoài hoặc là người nước 

ngoài; hành vi bị tố cáo xảy ra ở nước ngoài; nội dung tố cáo phải xác minh ở nước 

ngoài; 

+ Nội dung tố cáo liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, tổ 

chức; 

+ Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình giải quyết tố cáo còn ý 

kiến khác nhau; 

+ Có tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau cần có thời gian kiểm tra, xác 

minh, đánh giá hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn. 

- Vụ việc đặc biệt phức tạp là vụ việc có từ 02 tiêu chí trở lên. 

8. Rút tố cáo  

Người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố 

cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải 

được thực hiện bằng văn bản. Người tố cáo rút tố cáo nhưng có căn cứ xác định 

người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị 

tố cáo thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi tố cáo của mình, nếu gây thiệt hại thì 

phải bồi thường theo quy định của pháp luật (Điều 33). 

Trường hợp người tố cáo rút một phần nội dung tố cáo thì phần còn lại được 

tiếp tục giải quyết theo quy định; trường hợp người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo 

thì người giải quyết tố cáo ra quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo (điểm a, 

Khoản 3 Điều 34). Trường hợp nhiều người cùng tố cáo mà có một hoặc một số 

người tố cáo rút tố cáo thì tố cáo vẫn tiếp tục được giải quyết theo quy định. Người 

đã rút tố cáo không được hưởng quyền và không phải thực hiện nghĩa vụ quy định tại 

Điều 9 của Luật Tố cáo năm 2018, trừ trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà người 

giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu VPPL hoặc có căn cứ xác 

định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo 

để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải 

được giải quyết.  

9. Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo  
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- Người giải quyết tố cáo ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi: 

cần đợi kết quả giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc đợi kết quả giải 

quyết vụ việc khác có liên quan hoặc cần đợi kết quả giám định bổ sung, giám định 

lại (Điều 34).  

- Việc đình chỉ giải quyết tố cáo được thực hiện khi: Người tố cáo rút toàn bộ 

nội dung tố cáo; Người bị tố cáo là cá nhân chết và nội dung tố cáo chỉ liên quan đến 

trách nhiệm của người bị tố cáo; Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định 

của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền.  

10. Tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo (Điều 37)  

- Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo là không đúng quy 

định của pháp luật thì người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức cấp trên trực tiếp của người đã giải quyết tố cáo.  

- Việc giải quyết lại vụ việc tố cáo được thực hiện khi có một trong các căn cứ 

sau đây: 

+ Kết quả xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo thiếu chính xác hoặc thiếu 

khách quan; 

+ Bỏ sót, bỏ lọt thông tin, tài liệu, chứng cứ quan trọng trong khi xác minh 

hoặc kết luận nội dung tố cáo; 

+ Áp dụng không đúng pháp luật trong quá trình xác minh hoặc kết luận nội 

dung tố cáo. 

11. Giải quyết tố cáo trong trƣờng hợp quá thời hạn quy định mà chƣa 

đƣợc giải quyết (Điều 38)  

Trường hợp quá thời hạn quy định tại Điều 30 của Luật mà tố cáo chưa được 

giải quyết, người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo.  

* Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết vụ việc tố 

cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức cấp dưới trong trường hợp quá thời 

hạn quy định mà chưa được giải quyết (Điều 5, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP).  

- Khi có căn cứ xác định việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức cấp dưới 

có vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực 

tiếp phải giải quyết tố cáo trong những trường hợp sau đây: 

+ Có vi phạm về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo dẫn đến kết luận tố cáo 

không chính xác, khách quan hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ việc; 

+ Có một trong các căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Tố cáo. 

- Khi có dấu hiệu không khách quan trong việc giải quyết tố cáo của cơ quan, 

tổ chức cấp dưới thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp phải giải 

quyết tố cáo trong những trường hợp sau đây: 

+ Người bị tố cáo là vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố mẹ 
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bên vợ hoặc bên chồng, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột 

của người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, của người giải quyết 

tố cáo; 

+ Nội dung tố cáo có liên quan trực tiếp đến vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố 

nuôi, mẹ nuôi, bố mẹ bên vợ hoặc bên chồng, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh 

ruột, chị ruột, em ruột của người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, của 

người giải quyết tố cáo; 

+ Người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, người giải quyết tố 

cáo có lợi ích liên quan trực tiếp với người bị tố cáo. 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp lấy vụ việc tố cáo để giải 

quyết phải có văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức cấp dưới chấm dứt việc giải quyết và 

chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan, tổ chức cấp trên. Khi nhận được hồ sơ vụ việc, 

thủ trưởng cơ quan, tổ chức cấp trên ra quyết định thụ lý tố cáo và thông báo bằng 

văn bản cho người tố cáo, người bị tố cáo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp dưới 

trực tiếp giải quyết vụ việc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời hạn 

giải quyết tố cáo được tính từ ngày ra quyết định thụ lý tố cáo. 

III. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo  

1. Bước 1: Thụ lý tố cáo 

Trước khi thụ lý tố cáo, người giải quyết tố cáo tự mình hoặc giao cơ quan 

thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, cá nhân khác xác minh thông tin về người 

tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo. Trường hợp người tố cáo không cư trú tại địa bàn 

quản lý hoặc gặp khó khăn trong việc xác minh thì người giải quyết tố cáo có thể ủy 

quyền cho cơ quan nhà nước ngang cấp hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới xác minh 

thông tin cần thiết phục vụ việc ra quyết định thụ lý tố cáo. Việc thụ lý tố cáo được 

thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Tố cáo. Quyết định thụ lý tố cáo theo Mẫu 

số 04 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thụ lý tố cáo, người 

giải quyết tố cáo có trách nhiệm thông báo cho người tố cáo và thông báo về nội 

dung tố cáo cho người bị tố cáo biết. Thông báo việc thụ lý tố cáo được thực hiện 

theo Mẫu số 05, thông báo về nội dung tố cáo cho người bị tố cáo thực hiện theo 

Mẫu số 06 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP. 

2. Bước 2: Xác minh nội dung tố cáo 

Người giải quyết tố cáo tự mình tiến hành xác minh hoặc thành lập Đoàn, Tổ 

xác minh tố cáo (gọi chung là Tổ xác minh). Trường hợp thành lập Tổ xác minh thì 

phải có từ hai người trở lên, trong đó giao cho một người làm Tổ trưởng. Quyết định 

thành lập Tổ xác minh theo Mẫu số 07 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

31/2019/NĐ-CP. 

Trường hợp người giải quyết tố cáo giao cho cơ quan thanh tra cùng cấp hoặc 

cơ quan, cá nhân khác xác minh nội dung tố cáo thì văn bản giao xác minh nội dung 

tố cáo thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Tố cáo. Thủ trưởng cơ quan 

thanh tra hoặc cơ quan, cá nhân khác được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo 
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có trách nhiệm thành lập Tổ xác minh theo quy định nêu trên. 

* Trong quá trình xác minh, Ngƣời giải quyết hay Tổ xác minh thực hiện 

một số công việc sau: 

- Làm việc trực tiếp với ngƣời tố cáo 

Người giải quyết tố cáo, Tổ xác minh làm việc trực tiếp với người tố cáo; yêu 

cầu người tố cáo cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng mà họ có được để làm rõ 

nội dung tố cáo. Nội dung làm việc với người tố cáo phải lập thành biên bản (Mẫu số 

08 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP). Biên bản được lập 

thành ít nhất 02 bản, giao 01 bản cho người tố cáo (nếu người tố cáo có yêu cầu) và 

lưu 01 bản trong hồ sơ giải quyết tố cáo. Trường hợp người tố cáo không ký biên bản 

làm việc thì người chủ trì làm việc với người tố cáo và thành viên khác của Tổ xác 

minh ký biên bản và ghi rõ việc người tố cáo không ký.  

Trường hợp không làm việc trực tiếp với người tố cáo vì lý do khách quan thì 

người giải quyết tố cáo, người ra quyết định thành lập Tổ xác minh hoặc Tổ trưởng 

Tổ xác minh có văn bản yêu cầu người tố cáo cung cấp thông tin, tài liệu, bằng 

chứng để làm rõ nội dung tố cáo. 

- Làm việc trực tiếp với ngƣời bị tố cáo 

Người giải quyết tố cáo, Tổ xác minh phải làm việc trực tiếp với người bị tố 

cáo; yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về những nội dung bị tố cáo, 

cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung bị tố cáo, nội dung 

giải trình. Nội dung làm việc với người bị tố cáo phải được lập thành biên bản. Biên 

bản phải có chữ ký của người bị tố cáo, người chủ trì làm việc với người bị tố cáo và 

được lập thành ít nhất 02 bản, giao 01 bản cho người bị tố cáo (nếu người bị tố có 

yêu cầu) và lưu 01 bản trong hồ sơ giải quyết tố cáo. 

Trường hợp thông tin, tài liệu, bằng chứng do người bị tố cáo cung cấp chưa 

đầy đủ, việc giải trình của người bị tố cáo chưa rõ thì Người giải quyết tố cáo, Tổ xác 

minh yêu cầu người bị tố cáo tiếp tục cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng, giải 

trình về các vấn đề còn chưa rõ. 

- Yêu cầu cơ quan, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, bằng 

chứng liên quan đến nội dung tố cáo 

Người giải quyết tố cáo hoặc người ra quyết định thành lập Tổ xác minh hoặc 

Tổ xác minh yêu cầu cơ quan, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, bằng 

chứng liên quan để làm rõ nội dung tố cáo. Trường hợp cần thiết, Tổ xác minh trực 

tiếp làm việc với cơ quan, đơn vị, cá nhân để thu thập thông tin, tài liệu, bằng chứng 

liên quan đến nội dung tố cáo. Nội dung làm việc được lập thành biên bản. Biên bản 

phải được lập thành ít nhất 02 bản, giao 01 bản cho cơ quan, đơn vị, cá nhân cung 

cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng và lưu 01 bản trong hồ sơ giải quyết tố cáo. 

Cơ quan, cá nhân có thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan đến nội dung 

tố cáo phải cung cấp kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu của người giải quyết tố cáo, người 

ra quyết định thành lập Tổ xác minh hoặc Tổ xác minh. 
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- Xác minh thực tế 

Căn cứ vào tình tiết vụ việc hoặc chỉ đạo của người ra quyết định thành lập Tổ 

xác minh, Tổ xác minh tiến hành xác minh thực tế ở những địa điểm cần thiết để thu 

thập, kiểm tra, xác định tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu, bằng 

chứng liên quan đến nội dung tố cáo. Việc xác minh thực tế phải lập thành biên bản 

và phải có chữ ký của người xác minh, những người có liên quan và phải lưu trong 

hồ sơ giải quyết tố cáo. 

- Trƣng cầu giám định 

Khi xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ 

thuật làm căn cứ cho việc kết luận nội dung tố cáo, xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo 

thì người giải quyết tố cáo quyết định việc trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám 

định được thực hiện bằng văn bản. Văn bản trưng cầu giám định được gửi cho người 

giải quyết tố cáo, người tố cáo và cơ quan, cá nhân có liên quan. Văn bản trưng cầu 

giám định theo Mẫu số 09 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-

CP. 

Cơ quan giám định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 

khách quan, kịp thời của kết quả giám định. Thời gian giám định không tính vào thời 

hạn giải quyết tố cáo. 

- Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo 

Tổ trưởng Tổ xác minh phải báo cáo bằng văn bản về kết quả xác minh nội 

dung tố cáo với người ra quyết định thành lập Tổ xác minh (theo Mẫu số 10 của Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP). Văn bản báo cáo phải được 

các thành viên trong Tổ xác minh thảo luận, đóng góp ý kiến. Báo cáo của Tổ xác 

minh về kết quả xác minh nội dung tố cáo phải có các nội dung chính như: Tóm tắt 

nội dung tố cáo. Kết quả xác minh từng nội dung tố cáo; Nội dung giải trình của 

người bị tố cáo (nếu có). Đề xuất đánh giá về nội dung tố cáo là đúng, đúng một 

phần hoặc tố cáo sai sự thật; xác định trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân liên 

quan đến nội dung tố cáo. Kiến nghị xử lý đối với cơ quan, cá nhân có hành vi vi 

phạm; các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 

pháp của cơ quan, cá nhân.  

Trong quá trình xác minh, nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm thì Tổ 

trưởng Tổ xác minh báo cáo ngay với người ra quyết định thành lập Tổ xác minh. 

Người ra quyết định thành lập Tổ xác minh phải kịp thời báo cáo người giải quyết tố 

cáo xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo phải báo 

cáo với người giải quyết tố cáo về kết quả xác minh nội dung tố cáo (theo Mẫu số 11 

của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP). 

Cơ quan, cá nhân được giao nhiệm vụ xác minh phải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và trước người giao nhiệm vụ xác minh về tính chính xác, khách quan của 

Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo. 

3. Bước 3: Kết luận nội dung tố cáo và công khai kết luận nội dung tố cáo, 
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quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo 

- Kết luận nội dung tố cáo  

Kết luận nội dung tố cáo phải có các nội dung chính sau đây (Khoản 2, Điều 

35 Luật Tố cáo): 

- Kết quả xác minh nội dung tố cáo; 

- Căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật; 

- Kết luận về nội dung tố cáo là đúng, đúng một phần hoặc tố cáo sai sự thật; 

xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung tố 

cáo; 

- Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền cần thực hiện; kiến nghị cơ quan, tổ 

chức, cá nhân khác áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có vi phạm pháp luật; 

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp 

luật, áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 

ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo, 

người giải quyết tố cáo gửi kết luận nội dung tố cáo đến người bị tố cáo, cơ quan, tổ 

chức quản lý người bị tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thông báo về 

kết luận nội dung tố cáo đến người tố cáo. 

Trường hợp giải quyết lại vụ việc tố cáo thì ngoài các nội dung quy định nêu 

trên, người giải quyết tố cáo phải kết luận về những nội dung VPPL, sai lầm hoặc 

không phù hợp của việc giải quyết tố cáo trước đó (nếu có); xử lý theo thẩm quyền 

hoặc chỉ đạo, kiến nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với cơ 

quan, đơn vị, cá nhân có hành vi VPPL trong quá trình giải quyết tố cáo trước đó. 

- Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố 

cáo (Điều 40 Luật Tố cáo; Điều 6, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP) 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra kết luận nội dung tố cáo, quyết 

định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thực 

hiện việc công khai kết luận nội dung tố cáo, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật, xử 

phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công khai quyết định xử lý hành vi vi phạm 

bị tố cáo. 

Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị 

tố cáo phải bảo đảm không làm tiết lộ thông tin về người tố cáo và những nội dung 

thuộc bí mật nhà nước và được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức sau đây: 

+ Công bố tại cuộc họp cơ quan nơi người bị tố cáo công tác hoặc ở cơ quan, 

tổ chức của người giải quyết tố cáo hoặc ở cơ quan, tổ chức của người được giao xác 

minh với thành phần gồm người giải quyết tố cáo, người xác minh nội dung tố cáo, 

người bị tố cáo; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị tố cáo công 

tác, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
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+ Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của người đã giải quyết 

tố cáo, người đã ra quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. Thời gian niêm yết ít 

nhất 15 ngày liên tục. 

+ Đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc mạng thông tin nội bộ của người 

(cơ quan) đã giải quyết tố cáo, người (cơ quan) đã ra quyết định xử lý hành vi vi 

phạm bị tố cáo. Thời gian đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trên mạng thông tin 

nội bộ của cơ quan giải quyết tố cáo ít nhất 15 ngày liên tục. 

+ Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (bao gồm: báo in, báo nói, 

báo hình, báo điện tử) và cổng thông tin điện tử. Việc thông báo trên báo in, báo nói, 

báo hình phải được thực hiện ít nhất 02 lần liên tục; việc thông báo trên báo điện tử, 

cổng thông tin điện tử phải thực hiện ít nhất 15 ngày liên tục. 

4. Bước 4: Xử lý kết luận nội dung tố cáo 

Việc xử lý kết luận nội dung tố cáo thực hiện theo Điều 36 Luật Tố cáo. Theo 

đố, chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo, 

người giải quyết tố cáo căn cứ vào kết luận nội dung tố cáo tiến hành việc xử lý như 

sau:  

- Trường hợp kết luận người bị tố cáo không VPPL trong việc thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ thì khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo bị xâm 

phạm do việc tố cáo không đúng sự thật gây ra, đồng thời xử lý theo thẩm quyền 

hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai 

sự thật.  

- Trường hợp kết luận người bị tố cáo VPPL trong việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ thì áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.  

- Trường hợp hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu hiệu của tội phạm thì 

chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có 

thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Người giải quyết tố cáo căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm xử lý theo thẩm 

quyền hoặc kiến nghị cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm của 

cơ quan, cá nhân, khắc phục hậu quả xảy ra; theo dõi, đôn đốc hoặc giao cho cơ quan 

thanh tra nhà nước cùng cấp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận nội dung tố 

cáo. 


